
SLX3024 SLX1525 SLX824

Power supply / Nguồn cung cấp Vac 230 230 230

Nominal electrical A 1,1 0,9 0,9

Power input W 250 200 200

Duty cycle m/min 8 9,5 13

Drag speed / Tốc độ kéo
m/min 8 9,5 13

Maximum torque / Mô-men xoắn cực đại Nm 90 74 57

Noise level / Mức độ tiếng ồn dB ≤75 ≤75 ≤75

Operating temperature range / Nhiệt Độ hoạt động °C -20°…+55 -20°…+55 -20°…+55

Protection grade / Tiêu chuẩn bảo vệ IP 44 44 44

Motor data / Dữ liệu motor :

- Motor power supply / Năng lượng cung cấp cho motor Vdc 24 24 24

- Maximum power input / Công suất đầu vào tối đa W 160 130 110

- Nominl electrical / Cường độ nguồn điện A 4,5 3,5 3

Incorporated receiver card:

- Reception frequency / Tần số tiếp nhận MHz 433,92/868.3 433,92/868.3 433,92/868.3

- Number of channels / Số kênh điều khiển No 4 4 4

- Number of Functions / Số chức năng No 8 8 8

- Number of memorisable codes / Số mã ghi nhớ No 300/1000 300/1000 300/1000
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